
Thi tại: 403 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171100807 Đặng Văn An 25/08/1997
2 171303211 Đậu Ngọc Hoàng An 29/03/1999
3 171202160 Hoàng Minh An 07/03/1999
4 171200471 Hoàng Quảng An 21/02/1999
5 171810333 Lê Hồ Trường An 03/01/1999
6 171400162 Lưu Minh An 20/07/1999
7 171300648 Nghiêm Thanh An 12/12/1999
8 172612938 Nguyễn Kế An 29/03/1999
9 171900001 Nguyễn Thái An 18/05/1999

10 171501414 Nguyễn Văn An 10/03/1999
11 172002398 Phan Thúy An 27/08/1999
12 171911126 Bùi Vân Anh 20/05/1999
13 171300046 Bùi Hoàng Anh 27/05/1999
14 171110250 Bùi Nam Anh 12/03/1999
15 172201946 Bùi Phương Anh 14/06/1998
16 171201955 Bùi Tuấn Anh 09/12/1999
17 171102491 Bùi Vũ Tuấn Anh 17/08/1999
18 171312950 Cao Sỹ Tuấn Anh 26/03/1999
19 171103435 Dương Đức Anh 22/05/1999
20 171110124 Dương Quang Anh 22/10/1999
21 171102073 Dương Tuấn Anh 26/03/1997
22 171300694 Dương Tuấn Anh 10/03/1999
23 171110076 Đào Đức Anh 16/08/1999
24 171302147 Đào Hồng Anh 19/08/1999
25 171202682 Đào Như Anh 10/04/1999
26 171112914 Đào Thế Anh 21/08/1999
27 172201804 Đặng Kiều Anh 04/12/1999
28 171902820 Đặng Thị Vân Anh 29/01/1999
29 171612821 Đinh Đoàn Anh 08/06/1999
30 171902860 Đinh Đức Anh 17/11/1999
31 171302794 Đinh Quang Anh 11/07/1999
32 172511983 Đoàn Thế Anh 31/12/1999
33 171213382 Đoàn Việt Anh 05/11/1999
34 171102123 Đỗ Hoàng Anh 01/04/1999
35 171302949 Đỗ Quang Anh 08/05/1998
36 171700003 Đỗ Quang Anh 11/04/1999
37 171101360 Đỗ Tuấn Anh 06/05/1999
38 171311568 Đỗ Tuấn Anh 28/01/1999
39 171300085 Đỗ Việt Anh 19/01/1999
40 171302124 Hoàng Đức Anh 02/09/1998

Tổng số bài thi:

Phòng thi số 1 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 1 (7h00 - 9h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất BAN COI THI                 CB coi thi thứ hai



Thi tại: 404 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172113541 Hoàng Lan Anh 08/01/1999
2 171112108 Hoàng Mạnh Anh 31/07/1999
3 171600820 Hoàng Quang Anh 15/01/1999
4 172210881 Hoàng Trâm Anh 22/01/1998
5 171300335 Hoàng Tuấn Anh 28/09/1999
6 171911127 Kiều Mai Anh 09/12/1999
7 171101338 Kim Đức Anh 29/08/1999
8 171100649 Lê Đức Anh 22/01/1999
9 171112204 Lê Đức Anh 08/05/1999

10 171601238 Lê Hoàng Anh 23/09/1999
11 171210821 Lê Huy Anh 29/07/1999
12 172612996 Lê Hữu Nam Anh 15/12/1999
13 171603069 Lê Quang Anh 18/06/1999
14 171802161 Lê Thị Trung Anh 18/08/1999
15 171112990 Lê Tuấn Anh 02/01/1999
16 171103076 Lê Văn Anh 13/11/1997
17 171102752 Lê Văn Anh 27/10/1999
18 171310349 Lưu Hoàng Anh 18/10/1999
19 171300410 Lưu Tuấn Anh 07/03/1999
20 171311404 Mai Đức Anh 11/09/1999
21 171402939 Mai Thị Ngọc Anh 01/02/1999
22 171102965 Ngô Quốc Anh 18/12/1999
23 171210167 Ngô Tuấn Anh 23/04/1999
24 171112074 Ngô Tuấn Anh 28/11/1997
25 171903341 Nguyễn Bảo Anh 01/03/1999
26 171410168 Nguyễn Công Anh 12/01/1999
27 171302928 Nguyễn Doãn Tuấn Anh 07/08/1999
28 171410263 Nguyễn Duy Anh 21/12/1999
29 171300447 Nguyễn Đăng Tuấn Anh 03/10/1999
30 171310125 Nguyễn Đức Anh 29/10/1999
31 171300733 Nguyễn Đức Anh 14/07/1999
32 172611473 Nguyễn Đức Anh 22/10/1999
33 172610047 Nguyễn Đức Anh 15/09/1999
34 171102247 Nguyễn Đức Anh 20/05/1999
35 171311186 Nguyễn Đức Anh 19/08/1999
36 171113560 Nguyễn Đức Anh 05/09/1999
37 171310169 Nguyễn Đức Anh 09/08/1999
38 171311422 Nguyễn Hà Anh 01/01/1999
39 171501372 Nguyễn Hoàng Anh 26/03/1999
40 171103232 Nguyễn Hoàng Anh 30/09/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 2 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 1 (7h00 - 9h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 504 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171100375 Nguyễn Khắc Anh 15/07/1999
2 171310334 Nguyễn Kiều Anh 31/12/1999
3 172601047 Nguyễn Mã Quốc Anh 14/10/1999
4 171700293 Nguyễn Phương Anh 05/08/1999
5 172002205 Nguyễn Phương Anh 07/04/1999
6 171200170 Nguyễn Quang Anh 31/05/1999
7 172511433 Nguyễn Quang Anh 03/01/1999
8 171111903 Nguyễn Quốc Anh 12/01/1999
9 171102683 Nguyễn Thế Anh 25/02/1999

10 171303467 Nguyễn Thế Anh 09/09/1999
11 171110086 Nguyễn Thế Anh 27/01/1999
12 171510224 Nguyễn Thế Duy Anh 30/10/1999
13 172210823 Nguyễn Thị Minh Anh 31/03/1999
14 172011987 Nguyễn Thị Ngọc Anh 14/09/1999
15 171802753 Nguyễn Thị Vân Anh 20/06/1999
16 172613168 Nguyễn Trịnh Hải Anh 11/10/1997
17 171100005 Nguyễn Tú Anh 18/06/1999
18 171410824 Nguyễn Tuấn Anh 09/11/1999
19 171301832 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/1999
20 171110411 Nguyễn Tuấn Anh 25/06/1999
21 172600294 Nguyễn Tuấn Anh 05/06/1999
22 172510988 Nguyễn Tuấn Anh 06/03/1999
23 171102982 Nguyễn Tuấn Anh 05/03/1999
24 171310619 Nguyễn Văn Tuấn Anh 19/10/1999
25 171110056 Nguyễn Việt Anh 09/02/1999
26 171101373 Nguyễn Việt Anh 03/11/1999
27 171711569 Nguyễn Việt Anh 21/10/1999
28 171411632 Nguyễn Việt Ngọc Anh 03/09/1997
29 171901224 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 04/12/1999
30 171101033 Nguyễn Xuân Anh 11/08/1999
31 172110087 Nhữ Duy Quốc Anh 24/09/1999
32 171310089 Phạm Duy Anh 08/10/1999
33 172501578 Phạm Đức Anh 31/08/1999
34 172202822 Phạm Lan Anh 23/10/1999
35 171903342 Phạm Ngọc Anh 29/04/1999
36 172611278 Phạm Thị Hà Anh 06/02/1999
37 171302872 Phạm Tuấn Anh 16/09/1999
38 171303133 Phạm Tuấn Anh 15/11/1999
39 171600226 Phạm Tuấn Anh 26/05/1999
40 171103462 Phan Nam Anh 27/02/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 3 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 1 (7h00 - 9h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 505 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172400496 Quách Việt Anh 05/09/1999
2 171110363 Tân Hoàng Anh 07/07/1999
3 171110244 Trần Đức Anh 09/11/1999
4 171100734 Trần Đức Anh 18/06/1999
5 172200989 Trần Hải Anh 14/03/1999
6 172002423 Trần Lan Anh 25/09/1999
7 172510621 Trần Quang Anh 13/09/1999
8 171202883 Trần Tuấn Anh 22/12/1999
9 171501331 Trần Tuấn Anh 13/11/1999

10 172102340 Trần Tuấn Anh 13/01/1999
11 172601380 Triệu Việt Anh 20/07/1999
12 171302861 Trịnh Đức Anh 09/05/1999
13 172501996 Trịnh Thế Anh 16/02/1999
14 171101570 Trịnh Tuấn Anh 24/02/1999
15 171310057 Trương Ngọc Kỳ Anh 26/04/1999
16 171710007 Vũ Ngọc Quang Anh 05/09/1998
17 171810825 Vũ Thị Phương Anh 10/01/1999
18 171900171 Vũ Trọng Anh 01/01/1999
19 171102537 Vũ Tuấn Anh 05/01/1998
20 171212853 Vũ Tuấn Anh 19/09/1999
21 171311128 Vũ Việt Anh 24/06/1999
22 171300695 Vương Quốc Anh 19/12/1999
23 171501600 Đặng Văn Ánh 21/01/1999
24 171802815 Đinh Thị Ngọc Ánh 29/10/1999
25 172203436 Hoàng Thị Minh Ánh 03/05/1999
26 171212109 Lê Nhật Ánh 18/11/1999
27 172000650 Ngô Thị Ánh 16/10/1999
28 171200150 Nguyễn Minh Ánh 16/08/1999
29 171801660 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/03/1999
30 172003426 Phan Thị Ánh 04/09/1999
31 171301644 Trần Thị Ngọc Ánh 11/11/1999
32 172202492 Vũ Ngọc Ánh 24/06/1999
33 171901740 Đào Thiện Bách 01/01/1999
34 171113451 Nguyễn Đình Bách 17/05/1999
35 171600473 Nguyễn Hoàng Bách 04/12/1999
36 171300350 Nguyễn Xuân Bách 14/08/1999
37 172603195 Phạm Xuân Ban 17/10/1999
38 171511279 Cao Quốc Bảo 04/08/1999
39 172611129 Hà Quốc Bảo 20/10/1999
40 172102550 Lộ Duy Bảo 10/01/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 4 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 1 (7h00 - 9h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 604 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171100622 Nguyễn Văn Bảo 25/01/1999
2 171602608 Phạm Quốc Bảo 16/08/1999
3 171200296 Nguyễn Hải Bắc 18/09/1999
4 171513427 Nguyễn Tiến Bắc 26/08/1999
5 171103344 Lê Văn Bằng 14/04/1999
6 171111179 Nguyễn Lâm Bằng 21/06/1999
7 171102006 Nguyễn Văn Bằng 29/10/1999
8 171202169 Nguyễn Văn Bằng 11/06/1999
9 171102049 Lê Văn Bền 31/03/1999

10 171111112 Nguyễn Văn Biên 25/10/1998
11 171101106 Vũ Đình Biển 11/01/1999
12 171601206 Vi Quốc Biểu 11/05/1999
13 172602361 Nguyễn Thị Thanh Bình 12/12/1999
14 171100939 Đặng Thái Bình 06/12/1999
15 171602697 Đặng Thanh Bình 05/10/1999
16 171102170 Đinh Văn Bình 01/01/1999
17 172110887 Đoàn Trọng Bình 24/11/1999
18 171101142 Nguyễn Đình Bình 25/08/1999
19 171400991 Nguyễn Hữu Bình 16/09/1999
20 171103489 Nguyễn Quang Bình 15/02/1999
21 171102172 Nguyễn Quốc Bình 27/06/1999
22 171110735 Nguyễn Qúy Bình 17/02/1999
23 171300888 Phạm Duy Bình 04/08/1999
24 171503287 Phạm Văn Bình 02/08/1997
25 171103472 Phan Thanh Bình 09/11/1999
26 171402650 Trần Duy Bình 21/08/1999
27 171311716 Trần Đức Bình 23/02/1999
28 172602698 Trần Văn Bình 07/01/1999
29 172112783 Nguyễn Văn Bính 05/09/1999
30 171111754 Nguyễn Văn Bính 26/10/1999
31 171312494 Đinh Bắc Bộ 21/11/1999
32 171511833 Phùng Tiến Bộ 02/05/1999
33 171301820 Bùi Hữu Cảnh 16/03/1999
34 171302480 Bùi Văn Cảnh 09/10/1997
35 171102538 Bùi Văn Cảnh 25/09/1998
36 171302979 Nguyễn Văn Cảnh 16/06/1999
37 172602609 Trần Đức Cảnh 03/08/1999
38 171111621 Đỗ Minh Cao 09/03/1999
39 171903104 Mai Văn Cao 05/02/1998
40 881790006 Quách Văn Cầu 22/05/1998

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 5 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 1 (7h00 - 9h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 605 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172612774 Nguyễn Mai Chang 06/01/1999
2 171403384 Phan Bá Châu 05/08/1999
3 171211391 Hà Thị Huyền Chi 21/05/1999
4 172010048 Nguyễn Bảo Chi 19/04/1999
5 171702556 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 30/05/1999
6 171303530 Dương Văn Chiến 01/12/1999
7 171100717 Đặng Minh Chiến 28/04/1999
8 171101755 Đặng Minh Chiến 26/09/1999
9 171302055 Đỗ Minh Chiến 22/03/1999

10 171312174 Đỗ Minh Chiến 07/10/1999
11 171203071 Đỗ Xuân Chiến 08/03/1999
12 171501874 Lê Anh Chiến 18/02/1999
13 172501025 Nguyễn Đức Chiến 14/04/1999
14 171103043 Nguyễn Trọng Chiến 04/05/1998
15 171602513 Nguyễn Văn Chiến 07/01/1999
16 172602775 Nguyễn Văn Chiến 03/08/1999
17 171310265 Vũ Minh Chiến 23/12/1999
18 171203401 Trương Xuân Chiểu 10/02/1999
19 171200534 Doãn Thị Tuyết Chinh 25/07/1999
20 172600776 Đặng Việt Chinh 05/10/1997
21 171111491 Đoàn Thị Chinh 15/12/1999
22 171111677 Nguyễn Đình Chinh 18/11/1998
23 171103243 Nguyễn Trọng Chinh 03/02/1999
24 172302495 Trần Văn Chinh 04/01/1999
25 171111633 Ngô Lương Chình 20/04/1999
26 172603244 Đàm Quang Chính 17/09/1999
27 171200488 Lê Đức Chính 27/08/1999
28 171600172 Nguyễn Khắc Chính 08/11/1999
29 171301884 Nguyễn Quốc Chính 06/08/1999
30 171313485 Phan Hùng Chính 01/09/1999
31 171311645 Đinh Thành Chung 06/12/1999
32 171310173 Nguyễn Chí Chung 13/04/1999
33 171110610 Nguyễn Công Chung 20/10/1999
34 171302862 Phạm Văn Chung 28/07/1999
35 171102175 Nguyễn Hữu Chức 09/10/1999
36 171701634 Nguyễn Trọng Chức 16/01/1999
37 171202460 Trần Quang Chức 11/10/1999
38 171102527 Chu Nguyên Chương 21/08/1999
39 171302176 Dương Thanh Chương 23/12/1999
40 171703036 Nguyễn Văn Chương 13/04/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 6 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 1 (7h00 - 9h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 701 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171312863 Đinh Văn Công 03/02/1999
2 171211496 Đoàn Hồng Công 17/11/1999
3 171100959 Lê Bá Minh Công 28/12/1999
4 171710033 Lê Minh Công 27/12/1999
5 171302056 Lê Thành Công 25/01/1999
6 171301622 Ngô Minh Công 06/10/1999
7 171110611 Nguyễn Danh Công 27/09/1999
8 171101885 Nguyễn Thành Công 07/04/1999
9 172512636 Trần Văn Công 02/01/1999

10 171103196 Ngô Quốc Cơ 02/01/1999
11 171200623 Nguyễn Văn Cung 29/12/1999
12 171600351 Dương Công Cương 14/09/1999
13 171110753 Đặng Anh Cương 19/07/1999
14 171502590 Lê Văn Cương 10/06/1999
15 172100828 Nguyễn Phạm Duy Cương 10/01/1999
16 171101727 Bùi Đức Cường 26/12/1999
17 171602617 Bùi Mạnh Cường 04/03/1999
18 171900126 Bùi Việt Cường 19/11/1999
19 172511985 Chu Mạnh Cường 04/05/1999
20 171103278 Đậu Văn Cường 08/11/1999
21 172510736 Đinh Huy Cường 25/08/1999
22 171103182 Hoàng Văn Cường 21/07/1997
23 171101718 Lê Quý Cường 01/05/1999
24 171102966 Nguyễn Bá Cường 05/07/1999
25 171611585 Nguyễn Đức Cường 21/06/1999
26 172602568 Nguyễn Huy Cường 12/03/1999
27 171302831 Nguyễn Mạnh Cường 20/11/1999
28 171201362 Nguyễn Mạnh Cường 03/11/1999
29 171412929 Nguyễn Quốc Cường 12/01/1999
30 171101849 Nguyễn Quốc Cường 23/10/1999
31 171200127 Nguyễn Trọng Cường 21/08/1999
32 171402434 Nguyễn Văn Cường 30/10/1999
33 172501474 Nguyễn Văn Cường 17/01/1999
34 171200475 Nguyễn Văn Cường 19/10/1999
35 171703501 Nguyễn Văn Cường 10/06/1998
36 172603562 Nguyễn Việt Cường 30/03/1999
37 171503428 Nguyễn Xuân Cường 01/08/1999
38 171113459 Phạm Duy Thế Cường 14/05/1999
39 171410058 Phạm Hoàng Cường 17/03/1999
40 172213486 Trần Ngọc Quốc Cường 02/11/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 7 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 1 (7h00 - 9h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 702 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171102699 Triệu Ngọc Cường 01/04/1999
2 171602263 Vũ Mạnh Cường 01/11/1999
3 171601444 Vũ Mạnh Cường 21/10/1999
4 172512128 Vũ Phi Cường 26/09/1999
5 172110413 Vương Mạnh Cường 30/10/1999
6 172200829 Nguyễn Đình Danh 21/11/1999
7 171101042 Lê Ngọc Dần 07/08/1999
8 171511678 Nguyễn Đình Diện 24/01/1999
9 171302551 Hà Quang Diệu 07/09/1999

10 171402435 Nguyễn Thị Dinh 06/03/1999
11 171301812 Đoàn Quốc Doanh 30/09/1999
12 171511886 Đỗ Công Doanh 28/09/1999
13 171312327 Trần Minh Du 24/05/1999
14 172611779 Nguyễn Văn Duân 18/06/1999
15 172002249 Bạch Thị Thuỳ Dung 13/02/1999
16 172003084 Đỗ Thị Dung 27/11/1999
17 172601143 Nguyễn Phương Dung 10/12/1999
18 172000298 Nguyễn Thị Dung 01/10/1999
19 171702951 Nguyễn Thị Lan Dung 28/06/1999
20 171711249 Nguyễn Thị Ngọc Dung 14/06/1999
21 172003050 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/11/1999
22 171200585 Tống Quang Dung 09/07/1999
23 172011611 Trần Phương Dung 28/03/1999
24 171902637 Trần Thị Thùy Dung 20/02/1999
25 172202312 Vũ Thị Kim Dung 09/08/1999
26 171402627 Bùi Anh Dũng 01/05/1999
27 171100049 Bùi Đức Dũng 14/12/1999
28 172503569 Bùi Việt Dũng 13/07/1999
29 171300414 Dương Anh Dũng 18/10/1999
30 171110092 Đàm Trung Dũng 16/03/1999
31 172400947 Đặng Tiến Dũng 19/12/1999
32 171312436 Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng 16/06/1999
33 171500977 Đỗ Mạnh Dũng 23/01/1999
34 172210009 Lê Anh Dũng 08/11/1999
35 171300299 Lê Chí Dũng 18/09/1999
36 172503128 Lê Trọng Dũng 20/09/1993
37 171500352 Lê Việt Dũng 17/06/1999
38 172611063 Lương Mạnh Dũng 09/07/1999
39 171702437 Lưu Công Dũng 01/05/1999
40 171100960 Mai Tiến Dũng 02/10/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 8 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 1 (7h00 - 9h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 704 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172101159 Nguyễn Chí Dũng 20/04/1999
2 171200377 Nguyễn Duy Dũng 31/12/1999
3 171101250 Nguyễn Đức Anh Dũng 06/02/1999
4 171310010 Nguyễn Hoàng Dũng 06/10/1999
5 172601497 Nguyễn Mạnh Dũng 17/11/1999
6 171300300 Nguyễn Tiến Dũng 20/08/1999
7 171101498 Nguyễn Tiến Dũng 29/03/1999
8 171200011 Nguyễn Tiến Dũng 27/07/1999
9 172511976 Nguyễn Tuấn Dũng 06/06/1999

10 172611719 Nguyễn Văn Dũng 12/02/1999
11 171102874 Phạm Bá Tuấn Dũng 04/09/1999
12 172602061 Phạm Quang Dũng 25/03/1999
13 171300697 Phạm Quang Dũng 26/12/1999
14 171311225 Phạm Tiến Dũng 12/11/1999
15 171101825 Phạm Tiến Dũng 19/09/1999
16 171101475 Phạm Tuấn Dũng 17/05/1999
17 171601118 Tạ Mạnh Dũng 01/11/1999
18 171500415 Trần Đức Dũng 05/11/1999
19 171402042 Trần Văn Dũng 27/01/1999
20 171602014 Trần Việt Dũng 05/08/1999
21 171412980 Trương Tiến Dũng 15/08/1999
22 172601455 Vũ Mạnh Dũng 25/03/1999
23 171501979 Vũ Phùng Dũng 11/03/1999
24 171101775 Vũ Văn Dũng 10/04/1999
25 171802776 Lê Hữu Dụng 24/08/1999
26 171500927 Bùi Đức Duy 06/05/1998
27 171201160 Bùi Quang Duy 12/11/1999
28 171210012 Đặng Ngọc Duy 05/10/1999
29 171102823 Hà Nguyễn Minh Duy 25/06/1999
30 171602930 Lê Đỗ Duy 21/02/1999
31 171102488 Lưu Tuấn Duy 21/12/1999
32 171113270 Nguyễn Đức Duy 13/02/1999
33 171202884 Nguyễn Đức Duy 10/11/1999
34 171501293 Nguyễn Khánh Duy 12/02/1999
35 171901997 Nguyễn Khương Duy 25/12/1999
36 172600266 Nguyễn Ngọc Duy 04/12/1999
37 171311904 Nguyễn Phương Duy 26/05/1999
38 171503271 Nguyễn Thành Duy 25/08/1999
39 171111805 Nguyễn Thành Duy 09/01/1999
40 171300535 Nguyễn Văn Duy 10/01/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 9 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 1 (7h00 - 9h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 705 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172401484 Nguyễn Văn Duy 20/05/1999
2 171502855 Phạm Đức Duy 08/09/1999
3 171301319 Phạm Hồng Duy 09/08/1999
4 172510934 Phạm Quang Duy 19/03/1999
5 171112438 Phạm Văn Duy 20/11/1999
6 171212264 Phạm Xuân Duy 15/01/1999
7 171102959 Trịnh Ngọc Duy 05/10/1999
8 171313503 Võ Khánh Duy 19/10/1998
9 171102628 Vũ Hải Duy 30/05/1999

10 172510893 Vũ Tiến Duy 21/05/1999
11 172512138 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/08/1999
12 171403077 Vũ Huy Duyên 02/04/1998
13 171301280 Nguyễn Thế Duyệt 23/06/1999
14 171200448 Nguyễn Ngọc Dự 31/07/1999
15 171611435 Bùi Đại Dương 26/10/1999
16 171901062 Đinh Thị Thùy Dương 25/11/1999
17 171410034 Đỗ Hoàng Dương 08/01/1999
18 171911566 Đỗ Tùng Dương 03/06/1999
19 171610174 Hoàng Thái Dương 26/11/1999
20 171102800 Lâm Thị Thùy Dương 26/06/1999
21 171103085 Lê Đình Dương 05/01/1999
22 171312918 Lê Hải Dương 26/11/1999
23 171503044 Lê Ngọc Dương 24/09/1997
24 171503143 Lê Văn Dương 04/11/1999
25 172601309 Lưu Đại Dương 29/12/1999
26 171302674 Mai Ánh Dương 24/01/1999
27 171102651 Ngô Văn Dương 21/03/1999
28 171501460 Nguyễn Bình Dương 18/01/1999
29 171110625 Nguyễn Công Đại Dương 25/07/1999
30 171410094 Nguyễn Hoàng Dương 08/05/1999
31 172500612 Nguyễn Hữu Dương 09/04/1999
32 172611492 Nguyễn Khánh Dương 19/10/1999
33 171100175 Nguyễn Minh Dương 07/11/1999
34 172511082 Nguyễn Tùng Dương 04/04/1999
35 171110176 Nguyễn Tùng Dương 21/08/1999
36 171401478 Nguyễn Tùng Dương 18/12/1999
37 171411098 Nguyễn Văn Dương 01/03/1999
38 172511942 Phạm Văn Dương 16/02/1999
39 172500698 Trần Bình Dương 03/08/1999
40 171103364 Trần Văn Dương 07/10/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 10 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 1 (7h00 - 9h00)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 403 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171102177 Trần Văn Dương 24/04/1999
2 171812833 Vũ Bình Dương 23/07/1999
3 171200552 Vũ Hải Dương 08/02/1999
4 172001873 Vũ Thùy Dương 13/12/1999
5 171902610 Vũ Văn Dưỡng 13/11/1999
6 171602463 Lại Quốc Đại 14/09/1999
7 172502984 Lê Ngọc Đại 24/02/1999
8 172601889 Lê Tiến Đại 15/05/1999
9 171102629 Nguyễn Chính Đại 24/07/1999

10 171202952 Trịnh Tứ Đại 12/07/1999
11 171103327 Phạm Viết Đang 10/10/1999
12 171501853 Hoàng Văn Đạo 29/10/1998
13 171503432 Bùi Thành Đạt 24/03/1999
14 171100500 Đặng Quốc Đạt 04/10/1999
15 171410267 Đỗ Tiến Đạt 19/09/1999
16 172601153 Lã Tiến Đạt 27/01/1999
17 171412663 Lại Thành Đạt 27/11/1999
18 171101864 Lê Hồng Đạt 18/01/1999
19 171311559 Lê Quang Đạt 14/09/1999
20 172611161 Lê Tiến Đạt 01/11/1999
21 172210059 Lê Tiến Đạt 15/12/1999
22 171102178 Nguyễn Công Đạt 14/02/1999
23 171100830 Nguyễn Đình Đạt 30/09/1999
24 171500651 Nguyễn Minh Đạt 15/04/1999
25 171901076 Nguyễn Quang Đạt 09/02/1999
26 171112824 Nguyễn Quốc Đạt 02/03/1999
27 171101173 Nguyễn Thành Đạt 05/05/1999
28 171302410 Nguyễn Tiến Đạt 21/02/1999
29 171202364 Nguyễn Tiến Đạt 21/10/1999
30 171203272 Nguyễn Tiến Đạt 09/04/1999
31 171112842 Nguyễn Trọng Đạt 04/08/1999
32 171111572 Nguyễn Tuấn Đạt 16/08/1999
33 171400468 Phạm Bá Đạt 16/05/1999
34 171402365 Phạm Đào Đạt 16/01/1999
35 171301646 Phạm Minh Đạt 12/03/1999
36 172210252 Phạm Thành Đạt 16/11/1999
37 171110095 Phạm Tiến Đạt 24/01/1999
38 171101847 Phạm Trọng Đạt 26/02/1999
39 172200831 Phạm Viết Đạt 29/11/1999
40 171103289 Trần Quốc Đạt 29/06/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 11 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 2 (9h30 - 11h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 404 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171110832 Trần Thành Đạt 08/03/1999
2 171413402 Trần Tiến Đạt 27/09/1999
3 171211424 Trần Xuân Đạt 04/11/1999
4 171311387 Trương Quang Đạt 16/06/1999
5 171101415 Vũ Quốc Đạt 13/10/1999
6 171102162 Vũ Thành Đạt 28/02/1999
7 172112238 Vũ Văn Đạt 08/11/1999
8 171202313 Vũ Trọng Đắc 18/07/1999
9 172102465 Đinh Hải Đăng 12/10/1999

10 172612110 Đới Hải Đăng 02/08/1999
11 171202497 Lê Hải Đăng 27/09/1999
12 171501728 Mai Xuân Hải Đăng 18/12/1999
13 171312581 Ngô Hải Đăng 19/11/1999
14 171710303 Nguyễn Hải Đăng 04/11/1999
15 171110177 Nguyễn Lê Minh Đăng 08/08/1999
16 171403570 Trần Hải Đăng 11/11/1999
17 171612043 Trần Trọng Đăng 29/07/1999
18 171710054 Vũ Hải Đăng 18/08/1999
19 171712557 Đặng Văn Điền 15/09/1999
20 172602517 Nguyễn Văn Điền 03/07/1999
21 171502558 Bùi Văn Định 10/07/1999
22 171302953 Trương Như Định 05/08/1999
23 171102891 Phạm Ánh Đoàn 06/08/1999
24 171103092 Phạm Văn Đoàn 11/11/1999
25 172612611 Trần Đức Đoàn 07/01/1999
26 171402539 Nguyễn Gia Đô 30/09/1998
27 171200554 Nguyễn Văn Đông 22/03/1999
28 171102298 Phạm Thành Đông 21/10/1999
29 171103491 Nguyễn Đức Đồng 06/05/1999
30 172200416 Bùi Duy Đức 02/09/1999
31 171102985 Bùi Lê Minh Đức 19/01/1999
32 171202266 Bùi Minh Đức 22/04/1999
33 172210227 Bùi Xuân Đức 04/09/1999
34 171103415 Cung Đình Đức 30/08/1999
35 171300525 Doãn Văn Đức 11/09/1999
36 172613431 Dương Trần Việt Đức 22/12/1999
37 171600688 Dương Viết Đức 20/01/1999
38 171103473 Đào Bảo Đức 19/11/1999
39 171302864 Đào Minh Đức 09/08/1999
40 171103222 Đặng Đình Đức 15/04/1998

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 12 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 2 (9h30 - 11h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 504 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172211968 Đặng Hồng Đức 13/09/1999
2 171103403 Đậu Minh Đức 18/01/1999
3 171302865 Đinh Văn Đức 22/02/1999
4 171302715 Đinh Văn Đức 07/09/1999
5 171400548 Đỗ Minh Đức 02/02/1999
6 171310178 Đỗ Trung Đức 26/03/1999
7 171703124 Đới Sĩ Anh Đức 16/05/1999
8 171300379 Hoàng Công Đức 13/10/1999
9 171710895 Hồ Anh Đức 21/08/1999

10 171201239 Lê Anh Đức 05/05/1999
11 171300594 Lê Minh Đức 26/11/1999
12 172601189 Lê Minh Đức 30/04/1999
13 171202960 Lê Thọ Đức 24/07/1999
14 172100833 Lê Vũ Minh Đức 16/09/1999
15 171100992 Ngô Việt Đức 12/11/1999
16 172602919 Nguyễn Bảo Đức 30/11/1999
17 171101084 Nguyễn Duy Đức 11/05/1999
18 171103197 Nguyễn Đình Đức 02/09/1999
19 171113176 Nguyễn Hữu Đức 07/12/1999
20 171310014 Nguyễn Mạnh Đức 22/11/1999
21 171701162 Nguyễn Minh Đức 09/01/1999
22 171102179 Nguyễn Minh Đức 12/09/1999
23 171300380 Nguyễn Minh Đức 03/08/1999
24 171103429 Nguyễn Văn Đức 24/04/1999
25 171103311 Nguyễn Viết Đức 21/07/1999
26 171301310 Phạm Bá Đức 23/05/1999
27 171710098 Phạm Minh Đức 12/07/1999
28 171111907 Phạm Trung Đức 09/10/1999
29 171300451 Phan Trọng Trung Đức 15/11/1999
30 171200418 Phí Anh Đức 03/08/1999
31 171110982 Tạ Anh Đức 02/11/1999
32 171502856 Tạ Hữu Đức 21/09/1999
33 171311152 Tạ Minh Đức 21/12/1998
34 171301301 Trần Mạnh Đức 27/08/1999
35 171113002 Trần Thanh Đức 02/06/1999
36 171210015 Trần Trọng Đức 22/12/1999
37 171301813 Trần Văn Đức 01/10/1999
38 171301364 Trần Văn Đức 15/11/1999
39 171710836 Trần Văn Đức 01/06/1999
40 171410837 Trịnh Minh Đức 19/08/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 13 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 2 (9h30 - 11h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 505 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171110099 Vũ Đức 16/06/1999
2 171111957 Vũ Minh Đức 06/07/1999
3 171102093 Nguyễn Mạnh Đường 27/06/1999
4 171302015 Bùi Văn Giang 04/06/1999
5 171400304 Cao Trường Giang 31/10/1999
6 172600956 Du Khánh Giang 18/10/1999
7 171201729 Đặng Trường Giang 07/08/1999
8 172001958 Hoàng Linh Giang 10/11/1999
9 171202314 Lê Thị Hương Giang 29/01/1999

10 172612843 Nguyễn Đức Giang 17/06/1999
11 171200613 Nguyễn Hương Giang 18/02/1999
12 172610016 Nguyễn Trường Giang 28/05/1999
13 171400017 Nguyễn Tùng Giang 20/07/1999
14 171602062 Phạm Hải Giang 10/04/1999
15 171610873 Phạm Hoàng Giang 29/05/1999
16 171502399 Phạm Trường Giang 22/10/1999
17 171203513 Trần Hoàng Giang 05/02/1999
18 172502991 Trịnh Đạt Giang 10/05/1999
19 171501583 Trịnh Trường Giang 10/03/1999
20 172602816 Nguyễn Trọng Giáp 18/05/1999
21 171301107 Bùi Quang Hà 10/08/1999
22 172002685 Bùi Thị Hà 10/05/1999
23 171101950 Đỗ Minh Hà 16/11/1996
24 172001744 Hà Phương Hà 05/12/1999
25 172000614 Lê Thu Hà 16/09/1999
26 172502092 Ngô Quang Hà 03/06/1999
27 171103299 Nguyễn Duy Hà 02/06/1999
28 172110838 Nguyễn Khánh Hà 26/02/1999
29 171802639 Nguyễn Thị Hà 01/06/1999
30 171102559 Nguyễn Thị Thanh Hà 20/03/1999
31 171100737 Nguyễn Việt Hà 31/08/1998
32 172502825 Nguyễn Việt Hà 29/06/1999
33 171202299 Phạm Thị Hà 24/11/1999
34 171702664 Phạm Thị Thu Hà 25/11/1999
35 172600476 Phạm Thu Hà 27/12/1998
36 172001018 Phạm Văn Hà 21/11/1999
37 172111324 Văn Thị Thu Hà 02/09/1999
38 172611988 Vũ Việt Hà 23/07/1999
39 171301332 Cao Trí Hải 26/03/1999
40 171100100 Chu Hải 17/12/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 14 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 2 (9h30 - 11h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 604 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172601131 Đặng Thanh Hải 29/07/1999
2 171300754 Đỗ Đắc Hải 08/05/1996
3 171310269 Đỗ Văn Hải 20/11/1999
4 172603005 Đỗ Văn Hải 13/02/1999
5 171100595 Đỗ Văn Hải 15/03/1999
6 171400419 Khổng Minh Hải 17/01/1999
7 171312267 Lã Quang Hải 21/05/1999
8 171602000 Lê Đức Hải 21/06/1999
9 171102045 Lê Quang Hải 06/12/1999

10 171600179 Lê Tuấn Hải 04/01/1999
11 171100994 Ngô Duy Hải 12/11/1999
12 171201396 Ngô Ngọc Hải 02/02/1999
13 171300018 Nguyễn Mạnh Hải 23/10/1999
14 171400307 Nguyễn Minh Hải 15/11/1999
15 171101190 Nguyễn Sơn Hải 05/02/1999
16 171301282 Nguyễn Thanh Hải 20/07/1999
17 172513362 Nguyễn Thanh Hải 04/03/1998
18 171101501 Nguyễn Tuấn Hải 14/09/1999
19 172610230 Phạm Hồng Hải 17/10/1999
20 171303496 Phạm Lương Hải 14/09/1999
21 171802826 Phạm Văn Hải 28/06/1998
22 172512387 Quản Thanh Hải 20/10/1999
23 171102342 Trần Văn Hải 06/07/1999
24 171500019 Trương Gia Hải 03/04/1999
25 172600180 Vũ Thanh Hải 15/02/1999
26 171703064 Mai Thị Hạnh 29/05/1997
27 171303198 Nguyễn Xuân Hạnh 09/03/1999
28 171602085 Phạm Văn Hạnh 30/06/1999
29 171310383 Nguyễn Doãn Hào 02/03/1999
30 171400778 Nguyễn Mạnh Hào 17/09/1998
31 171300420 Nguyễn Thế Hào 12/03/1999
32 172511207 Cao Xuân Hảo 09/01/1999
33 171602640 Hoàng Văn Hảo 06/04/1999
34 171302344 Trần Ngọc Hảo 19/01/1999
35 171701909 Đào Thúy Hằng 18/08/1999
36 172603234 Lữ Thị Hằng 01/01/1999
37 172001604 Nguyễn Thị Hằng 05/01/1999
38 171203480 Nguyễn Thị Anh Hằng 17/01/1999
39 172303018 Nguyễn Thúy Hằng 30/08/1999
40 171101240 Phan Thị Khánh Hằng 03/10/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 15 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 2 (9h30 - 11h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 605 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171911921 Vũ Thị Thúy Hằng 30/10/1999
2 171101746 Hà Nguyên Hân 12/04/1999
3 171702681 Lê Văn Hậu 27/10/1999
4 171300308 Nghiêm Văn Hậu 16/08/1999
5 171202746 Trần Thị Hiên 22/02/1999
6 172602687 Đào Văn Hiền 15/10/1999
7 171703213 Đặng Thị Đức Hiền 02/04/1999
8 172602801 Đỗ Thị Thu Hiền 14/11/1999
9 171103199 Lê Thanh Hiền 20/10/1999

10 172112291 Mai Thu Hiền 12/09/1999
11 171311814 Nguyễn Đức Hiền 19/03/1999
12 171702652 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/11/1999
13 171803105 Trần Thị Thu Hiền 01/11/1999
14 172602180 Trương Đức Hiền 03/05/1999
15 171202676 Trương Thị Hiền 24/09/1999
16 172602252 Vũ Thị Hiền 26/09/1999
17 171311989 Bùi Duy Hiển 16/03/1999
18 171102301 Đỗ Đức Hiển 27/02/1999
19 171212125 Nguyễn Duy Hiển 28/08/1999
20 172102368 Phạm Ngọc Hiển 05/11/1999
21 881790003 Lê Ngọc Hiện 20/12/1999
22 172511174 Đinh Quang Hiệp 20/09/1999
23 171200928 Đinh Trọng Hiệp 25/05/1998
24 171100995 Hoàng Minh Hiệp 20/07/1999
25 171501333 Lê Minh Hiệp 26/05/1999
26 171300655 Lê Văn Hiệp 04/01/1999
27 171300364 Nguyễn Khắc Hiệp 14/09/1998
28 171500309 Nguyễn Khoa Hiệp 19/11/1999
29 171311612 Trần Khắc Hiệp 08/09/1999
30 171111534 Trần Văn Hiệp 09/04/1999
31 171400270 Trương Quang Hiệp 12/08/1999
32 171302196 Vũ Trần Hoàng Hiệp 20/12/1998
33 172602149 Vũ Tuấn Hiệp 22/09/1999
34 172511456 Bùi Đình Hiếu 29/03/1999
35 172403481 Đinh Hữu Hiếu 04/04/1999
36 171102992 Đỗ Minh Hiếu 10/05/1999
37 172610489 Đỗ Trung Hiếu 22/10/1999
38 172610549 Đồng Minh Hiếu 20/04/1999
39 171401208 Hà Trọng Hiếu 01/04/1999
40 172100761 Hoàng Ngọc Hiếu 22/05/1998

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 16 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 2 (9h30 - 11h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 701 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171312851 Hoàng Ngọc Hiếu 26/07/1998
2 172610929 Hoàng Trung Hiếu 11/10/1998
3 171110550 Kiều Mạnh Hiếu 31/08/1999
4 171101934 Lê Mạnh Hiếu 15/01/1999
5 171602876 Lê Minh Hiếu 23/11/1999
6 171601267 Lê Minh Hiếu 19/03/1999
7 171102164 Lê Trung Hiếu 23/03/1999
8 172510340 Lê Trung Hiếu 24/01/1999
9 171103404 Lương Văn Hiếu 20/11/1999

10 171110101 Lý Anh Hiếu 07/01/1999
11 172102483 Mai Thanh Hiếu 12/03/1998
12 171302086 Mai Thanh Hiếu 06/11/1999
13 171101209 Mai Trung Hiếu 07/08/1999
14 171101132 Ngô Văn Hiếu 09/09/1999
15 172511400 Nguyễn Đức Hiếu 19/08/1999
16 171201648 Nguyễn Khắc Hiếu 17/03/1999
17 171302031 Nguyễn Minh Hiếu 10/11/1999
18 171700738 Nguyễn Minh Hiếu 21/07/1999
19 171303482 Nguyễn Minh Hiếu 03/08/1999
20 171312057 Nguyễn Minh Hiếu 14/08/1999
21 171710245 Nguyễn Quang Trung Hiếu 06/04/1999
22 171600271 Nguyễn Tất Hiếu 28/12/1999
23 171103194 Nguyễn Trọng Hiếu 24/03/1998
24 172610020 Nguyễn Trung Hiếu 24/10/1999
25 171301943 Nguyễn Văn Hiếu 24/01/1999
26 171303162 Nguyễn Văn Hiếu 11/11/1999
27 171113517 Nguyễn Xuân Hiếu 29/06/1999
28 171303200 Phạm Đức Hiếu 12/09/1999
29 171301747 Phạm Đức Hiếu 23/08/1999
30 172601294 Phạm Minh Hiếu 22/11/1999
31 172210103 Phạm Minh Hiếu 04/11/1999
32 171112653 Phạm Trung Hiếu 19/02/1999
33 171102217 Phạm Văn Hiếu 22/06/1999
34 171200555 Phan Ích Hiếu 21/10/1999
35 171311552 Phí Minh Hiếu 02/01/1999
36 171210104 Tạ Xuân Hiếu 25/11/1999
37 171511951 Trần Ngọc Hiếu 08/03/1998
38 172602139 Trịnh Đức Hiếu 15/08/1999
39 171102181 Trịnh Minh Hiếu 25/05/1999
40 171311463 Vũ Đức Hiếu 11/11/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 17 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 2 (9h30 - 11h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 702 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 172513578 Vũ Minh Hiếu 19/05/1999
2 171112095 Vũ Minh Hiếu 05/01/1999
3 171502666 Vũ Minh Hiếu 30/01/1999
4 172411154 Vũ Trung Hiếu 17/05/1999
5 171503058 Vũ Xuân Hiếu 10/09/1999
6 171302345 Đinh Văn Hiệu 08/05/1999
7 172600839 Ngô Xuân Hiệu 04/09/1999
8 171710427 Nguyễn Trọng Hiệu 18/01/1999
9 172501637 Nguyễn Hữu Hinh 20/07/1999

10 171302499 Nguyễn Xuân Hinh 05/09/1999
11 172212058 Nguyễn Thị Hoa 08/06/1999
12 171701425 Nguyễn Thị Như Hoa 02/12/1999
13 171301553 Hoàng Văn Hòa 21/07/1999
14 171302197 Hoàng Văn Hòa 08/06/1999
15 171101226 Kiều Thế Hòa 23/08/1999
16 172610629 Lê Tiến Hòa 07/11/1999
17 171101417 Nguyễn Lương Hòa 06/05/1999
18 171301787 Phạm Đức Hòa 02/03/1999
19 172200253 Phạm Thị Biên Hòa 15/11/1999
20 171102484 Phan Văn Hòa 04/03/1998
21 171801798 Trần Thị Hòa 03/06/1999
22 171512655 Phí Quang Hóa 13/05/1999
23 171102441 Trần Văn Hóa 29/06/1999
24 172202369 Trần Thị Thu Hoài 21/12/1999
25 171203470 Phan Văn Hoài 12/09/1999
26 171603208 Hoàng Văn Hoan 29/01/1999
27 171302593 Nguyễn Quang Hoan 18/11/1999
28 171501538 Nguyễn Văn Hoan 19/07/1999
29 171301561 Lưu Xuân Hoàn 13/09/1999
30 172403385 Nguyễn Quốc Hoàn 25/07/1999
31 171103370 Võ Văn Hoàn 30/06/1999
32 171101854 Nguyễn Trung Hoán 15/08/1999
33 172210840 Bùi Việt Hoàng 24/12/1999
34 171100182 Bùi Việt Hoàng 25/11/1999
35 171101935 Cao Việt Hoàng 23/11/1999
36 171410272 Doãn Hữu Hoàng 02/10/1999
37 171101090 Dương Huy Hoàng 29/11/1999
38 171300353 Dương Việt Hoàng 01/07/1999
39 171612096 Dương Việt Hoàng 02/12/1999
40 171311910 Đàm Việt Hoàng 06/12/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 18 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 2 (9h30 - 11h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 704 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171700387 Đào Huy Hoàng 22/07/1999
2 171110021 Đào Trần Việt Hoàng 06/10/1999
3 171103437 Đinh Sĩ Nhật Hoàng 27/02/1999
4 171501418 Đoàn Huy Hoàng 12/10/1999
5 172110183 Đoàn Việt Hoàng 05/08/1999
6 171300421 Đỗ Huy Hoàng 13/02/1999
7 171102442 Đỗ Huy Hoàng 26/09/1999
8 171410310 Đỗ Việt Hoàng 11/10/1999
9 171200700 Lê Việt Hoàng 24/10/1999

10 172611554 Lưu Việt Hoàng 29/06/1999
11 171103474 Nguyễn Lê Hoàng 29/03/1999
12 171810184 Nguyễn Minh Hoàng 21/11/1999
13 171512921 Nguyễn Nhật Hoàng 19/10/1999
14 171103583 Nguyễn Việt Hoàng 28/07/1999
15 171301227 Phạm Huy Hoàng 12/07/1999
16 171302500 Phạm Văn Hoàng 05/08/1999
17 171212346 Phạm Văn Hoàng 27/01/1999
18 171102412 Phạm Việt Hoàng 05/12/1999
19 171301315 Phùng Việt Hoàng 26/08/1999
20 171101413 Trần Đức Hoàng 14/11/1999
21 171512126 Trần Huy Hoàng 16/12/1999
22 171103475 Trần Huy Hoàng 03/06/1999
23 171110106 Trần Thanh Hoàng 24/12/1999
24 172511699 Trần Viết Nhật Hoàng 18/04/1999
25 171100597 Trịnh Việt Hoàng 27/08/1999
26 171310422 Trịnh Việt Hoàng 27/11/1999
27 172510598 Vũ Hoàng 18/09/1999
28 171602112 Vũ Huy Hoàng 24/06/1999
29 171111175 Vương Văn Hoàng 06/11/1999
30 172602183 Đinh Quang Học 06/05/1999
31 171113499 Nguyễn Tiến Học 06/01/1999
32 171111562 Nguyễn Văn Học 20/02/1999
33 172102079 Lưu Thị Hồng 31/03/1999
34 171202718 Nguyễn Thị Hồng 14/04/1999
35 171301356 Nguyễn Văn Hồng 28/03/1999
36 171101780 Phạm Thị Điệp Hồng 30/08/1999
37 171802467 Trần Thị Hồng 06/01/1999
38 171103214 Cao Cự Hợp 23/09/1999
39 171400599 Nguyễn Duy Hợp 07/02/1999
40 171101342 Đặng Công Huân 26/12/1999

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 19 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 2 (9h30 - 11h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 



Thi tại: 705 A2

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Mã đề Ký nộp Ghi chú

1 171301545 Thân Văn Huân 16/09/1999
2 171201936 Đào Đức Nhật Huấn 27/03/1999
3 171200780 Nguyễn Văn Huấn 08/10/1998
4 171703348 Phạm Thị Huế 07/03/1999
5 172001689 Bùi Thị Huệ 13/08/1999
6 171902834 Bùi Văn Hùng 19/01/1999
7 171102967 Cao Thế Hùng 16/06/1999
8 172501509 Cao Văn Hùng 04/04/1999
9 172503476 Dương Mạnh Hùng 23/04/1999

10 171300423 Đàm Ích Hùng 26/10/1999
11 171102002 Đặng Ngọc Hùng 06/12/1999
12 171402656 Đặng Ngọc Hùng 17/03/1999
13 171112835 Đinh Trọng Hùng 05/04/1999
14 171103396 Đinh Xuân Hùng 04/04/1998
15 171103007 Đỗ Huy Hùng 05/04/1999
16 172511176 Hà Mạnh Hùng 26/09/1998
17 171601588 Hoàng Ngọc Phi Hùng 26/09/1999
18 171111835 Lê Văn Hùng 19/03/1999
19 171111026 Mai Văn Hùng 14/08/1999
20 171300273 Nguyễn Đức Hùng 01/06/1999
21 172601567 Nguyễn Mạnh Hùng 15/08/1999
22 172601466 Nguyễn Thế Hùng 26/06/1999
23 171103438 Nguyễn Trịnh Hùng 02/09/1999
24 171310153 Nguyễn Tuấn Hùng 11/07/1999
25 171102944 Nguyễn Tuấn Hùng 21/12/1999
26 171201494 Nguyễn Văn Hùng 28/09/1999
27 172001334 Nguyễn Văn Hùng 28/07/1999
28 171302348 Phạm Mạnh Hùng 12/12/1999
29 171102906 Phạm Văn Hùng 24/06/1999
30 171300389 Tô Ngọc Hùng 20/04/1999
31 171900062 Trần Phi Hùng 04/11/1999
32 171102349 Trần Văn Hùng 10/08/1999
33 172011055 Trần Văn Hùng 17/06/1999
34 171102350 Vũ Văn Hùng 02/01/1999
35 171102812 Vũ Việt Hùng 20/11/1998
36 171601406 Bùi Đình Huy 20/06/1999
37 171102582 Bùi Quang Huy 06/08/1999
38 171302530 Bùi Văn Huy 14/05/1999
39 171110107 Đàm Quang Huy 04/07/1999
40 171300781 Đặng Quang Huy 27/11/1997

Tổng số bài thi: Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

CB coi thi thứ nhất                  CB coi thi thứ hai BAN COI THI

Phòng thi số 20 Ngày: 13/9/2017 Ca thi: Ca 2 (9h30 - 11h30)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH 


